
STT Họ và đệm Tên Ngành đào tạo Ngày sinh
Giới 

tính
Dân tộc Nơi sinh

Điểm 

xét 

tuyển

Ghi 

chú

1 Đào Anh Dũng Dược 07.02.1981 Nam Kinh Phú Thọ 6.95

2 Nguyễn Văn Hưng Dược 06.06.1985 Nam Tày Hà Giang 7.90

3 Đào Thị Lan Hương Dược 19.05.1982 Nữ Kinh Vĩnh Phúc 6.70

4 Mạc Thị Hường Dược 27.04.1991 Nữ Kinh Hải Dương 6.90

5 Nguyễn Xuân Ninh Dược 20.02.1992 Nam Kinh Yên Bái 6.50

6 Bùi Kim Trọng Dược 26.03.2004 Nam Kinh  Hòa Bình 7.20

7 Đặng Thị Thùy Dược 10.08.1991 Nữ Kinh Vĩnh Phúc 7.80

8 Hà Thị Hiền Dược 05.04.1999 Nữ Kinh Bắc Ninh 7.90

9 Lê Công Đức Dược 08.10.1994 Nam Kinh Yên Bái 7.10

10 Lê Tú Anh Dược 15.11.1994 Nữ Kinh Yên Bái 7.30

11 Hoàng Thị Hương Điều dưỡng 23.12.1990 Nữ Nùng Lạng Sơn 7.30

12 Hà Thị Hòa Điều dưỡng 26.04.1993 Nữ Kinh Phú Thọ 7.80

13 Nguyễn Thị Hương Giang Điều dưỡng 10.10.1991 Nữ Kinh  Phú Thọ 6.60

14 Nguyễn Thái Học Điều dưỡng 23.07.1988 Nam Kinh  Phú Thọ 6.30

15 Nguyễn Thị Minh Tâm Điều dưỡng 25.12.1979 Nữ Kinh Phú Thọ 5.90

16 Đỗ Thị Phương Thảo Điều dưỡng 02.12.1994 Nữ Kinh Gia Lai 8.00

17 Vũ Thị Hoài  Thu Điều dưỡng 12.09.1995 Nữ Kinh Phú Thọ 6.90

18 Đèo Thị Sinh Điều dưỡng 28.05.1986 Nữ Thái Lai Châu 6.00

19 Hồ Thị Ngọc Điều dưỡng 06.02.1988 Nữ Kinh Thanh Hóa 7.00

20 Đặng Hải Quang Kỹ thuật hình ảnh y học 24.04.1998 Nam Kinh  Phú Thọ 6.72

21 Bùi Đức Trung Kỹ thuật hình ảnh y học 29.04.1977 Nam Kinh Vĩnh Phúc 7.30

22 Trần Quốc Dũng Kỹ thuật hình ảnh y học 21.01.1988 Nam Kinh Vĩnh Phúc 7.10

23 Lê Đức Mạnh Kỹ thuật hình ảnh y học 07.11.2002 Nam Kinh Thanh Hóa 8.70

24 Đào Tùng Lâm Kỹ thuật hình ảnh y học 04.09.1992 Nam Kinh Thái Nguyên 6.60

25 Trần Giao Hải Kỹ thuật hình ảnh y học 22.07.1986 Nam Kinh Thái Bình 6.30

26 Nguyễn Quang Minh Kỹ thuật hình ảnh y học 13.03.1996 Nam Kinh Hải Dương 6.20

27 Lương Thị Mai Kỹ thuật hình ảnh y học 04.07.1990 Nữ Kinh Yên Bái 6.60

28 Nghiêm Xuân Khoát Kỹ thuật hình ảnh y học 08.09.1990 Nam Kinh Thái Bình 7.94

29 Lê Thị Hồng Kỹ thuật hình ảnh y học 29.05.1981 Nữ Kinh Thái Bình 7.90

30 Lê Ngọc Chính Kỹ thuật hình ảnh y học 04.09.1992 Nam Kinh Thái Bình 8.10

31 Nguyễn Công Minh Kỹ thuật hình ảnh y học 18.11.1996 Nam Kinh Thái Bình 8.03

32 Trần Minh Hoàng Kỹ thuật hình ảnh y học 26.08.1999 Nam Kinh Thái Bình 6.24

33 Dương Văn Sự Kỹ thuật hình ảnh y học 27.09.1981 Nam Tày Lạng Sơn 6.10

34 Bùi Ngọc Dương Kỹ thuật hình ảnh y học 27.08.1977 Nam Kinh Thái Nguyên 6.80

35
Nguyễn Thị Mai

Kỹ thuật vật lý trị liệu - Phục 

hồi chức năng 01.11.1995 Nữ Kinh Hà Nội
7.40
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36
Trịnh Thị Tâm

Kỹ thuật vật lý trị liệu - Phục 

hồi chức năng 26.09.1989 Nữ Kinh Thanh Hóa
6.82

37
Quàng Thị Liên

Kỹ thuật vật lý trị liệu - Phục 

hồi chức năng 10.11.1985 Nữ Tày  Sơn La
8.01

38
Tòng Văn Mạnh

Kỹ thuật vật lý trị liệu - Phục 

hồi chức năng 10.03.1987 Nam Tày  Sơn La
7.79

39
Ngần Tiến Đạt

Kỹ thuật vật lý trị liệu - Phục 

hồi chức năng 24.06.1994 Nam Tày  Sơn La
7.74

40
Tống Thị Nga

Kỹ thuật vật lý trị liệu - Phục 

hồi chức năng 06.06.1983 Nữ Kinh Quảng Ninh
6.30

41
Nguyễn Thị Nhâm

Kỹ thuật vật lý trị liệu - Phục 

hồi chức năng 27.04.1992 Nữ Kinh Ninh Bình
6.90

42
Cà Văn Phúc

Kỹ thuật vật lý trị liệu - Phục 

hồi chức năng 21.08.1990 Nam Thái  Sơn La
7.60

43
Bùi Văn Thịnh

Kỹ thuật vật lý trị liệu - Phục 

hồi chức năng 11.09.1993 Nam Kinh Hòa Bình
7.50

44
Nguyễn Thị Thu Hà

Kỹ thuật vật lý trị liệu - Phục 

hồi chức năng 16.10.1978 Nữ kinh Yên Bái
6.90

45
Nguyễn Thị Thu

Kỹ thuật vật lý trị liệu - Phục 

hồi chức năng 16.12.1987 Nữ Kinh Thái Nguyên
8.48

46
Triệu Văn Đình

Kỹ thuật vật lý trị liệu - Phục 

hồi chức năng 13.08.1982 Nam Kinh Thái Nguyên
8.47

47
Nguyễn Thắng

Kỹ thuật vật lý trị liệu - Phục 

hồi chức năng 15.09.1976 Nam Kinh Thái Nguyên
8.49

48
Trần Thị Vóc

Kỹ thuật vật lý trị liệu - Phục 

hồi chức năng 08.07.1995 Nữ Kinh Hưng Yên
7.60

49
Hà Kim Đăng

Kỹ thuật vật lý trị liệu - Phục 

hồi chức năng 12.08.1972 Nam Kinh Hòa Bình

Tổng: 49 sinh viên
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